TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Công nghệ Thực phẩm
Bộ môn: Kỹ Thuật Hóa học



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 





· Tiếng Việt:     HÓA DƯỢC
· Tiếng Anh:
Medicinal Chemistry


Mã học phần:





Số tín chỉ:
2(2-0)


Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết: Hoá đại cương, Hoá hữu cơ
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về việc khám phá (discovery), thiết kế (design), nhận danh (identification), bào chế (preparation) và phát triển (development) các hợp chất hoá học các hoạt tính sinh học dùng để chữa bệnh cũng như cơ chế tác dụng (mode of action) của thuốc ở cấp độ phân tử. 
3. Mục tiêu:
a) Định nghĩa và phân loại thuốc. 
b) Mô tả tương tác của thuốc lên các hợp chất hoá học của sự sống.  

c) Lập được kế hoạch để phát hiện, thiết kế và phát triển thuốc. 
d) Hiểu được cơ chế tác dụng của một số loại thuốc phổ biến. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: 
a) Trình bày được đối tượng nghiên cứu và mục tiêu của Hoá dược.
b) Định nghĩa thuốc, phân loại và gọi tên thuốc. 
c) Nắm được tương tác của thuốc với các đích tác dụng sinh học chính: enzyme, receptor, acid nucleic, protein, carbohydrate, lipid. 

d) Nắm được các bước cơ bản trong phát hiện thuốc. 

e) Nắm được các bước cơ bản trong thiết kế thuốc.
f) Nắm được các bước cơ bản trong phát triển thuốc.
g) Trình bày được một số loại thuốc (kháng sinh, ung thư, kháng virus, an thần…) về mặt hoá dược.
5. Nội dung: 
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

	Tổng quan về thuốc và đích tác dụng của thuốc
1.1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu Hoá dược
1.2. Tổng quan về thuốc và đích tác dụng của thuốc 
    1.2.1 Định nghĩa thuốc 
    1.2.2. Đích tác dụng của thuốc 
    1.2.3. Các lực tương tác thuốc – đích tác dụng

    1.2.4. Phân loại thuốc
    1.2.5. Tên gọi thuốc
	a

b


	4
	

	2
	Thuốc và enzyme
2.1. Cấu trúc và chức năng của enzyme

2.2. Điều hoà hoạt động enzyme

2.3. Thuốc ức chế enzyme

2.4. Động học enzyme
	c

	2
	

	3
	Thuốc và receptor
4.1. Cấu trúc và chức năng của receptor
4.2. Chất dẫn truyền thần kinh và hormone
4.3. Hoạt hoá receptor
4.4. Agonist và antagonist 
	c

	2
	

	5
	Thuốc và acid nucleic 
5.1. Cấu trúc DNA

5.2. Thuốc tương tác với DNA

5.3. Cấu trúc RNA

5.4. Thuốc tương tác với RNA
	c
	2
	

	6
	 Thuốc và các đích tác dụng khác
6.1. Thuốc và protein vận chuyển 
6.2. Thuốc và carbohydrate
6.3. Thuốc và lipid
	c
	2
	

	7
	Phát hiện – thiết kế - phát triển thuốc 

7.1. Chọn loại bệnh

7.2. Chọn đích tác dụng của thuốc

7.3. Chọn mô hình sàng lọc tìm hoạt chất đầu 

7.4. Tìm các hoạt chất

7.5. Cô lập và tinh chế hoạt chất

7.6. Xác định cấu trúc hoạt chất

7.7. Mối quan hệ cấu trúc – hoạt tính 

7.8. Dược động học của thuốc

7.9. Chuyển hoá thuốc 

7.10. Thử độc tính thuốc

7.11. Thử lâm sàng thuốc
	d

e

f
	10
	

	8
	Một số chủ đề trong hoá dược
8.1 Thuốc kháng sinh: Aminoglycoside
   8.1.1. Lịch sử phát hiện – nghiên cứu- phát triển
   8.1.2. Cấu trúc, hoạt tính và cơ chế tác dụng
   8.1.3. Kháng thuốc và giải pháp
8.2. Thuốc chống ung thư: Taxol 
   8.2.1. Lịch sử phát hiện – nghiên cứu - phát triển 
   8.2.2. Cấu trúc, hoạt tính và cơ chế tác dụng 
   8.2.3. Thuốc thế hệ mới từ Taxol
8.3. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh: Morphine
  8.3.1. Lịch sử phát hiện – nghiên cứu – phát triển

  8.3.2. Cấu trúc, hoạt tính và cơ chế tác dụng 
  8.3.3. Thuốc thế hệ mới từ Morphine
8.4. Thuốc kháng virus: Artimisinin
   8.4.1. Lịch sử phát hiện – nghiên cứu – phát triển
   8.4.2. Cấu trúc, hoạt tính và cơ chế tác dụng
   8.4.3. Thuốc thế hệ mới từ Artimisinin
	g
	8
	

	
	
	
	
	


6. Tài liệu dạy và học 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	G. L. Patrick
	An introduction to medicinal chemistry (5th edition)
	2013
	Oxford
	Giảng viên
	x
	

	2
	Xiao-Tian Liang & Wei-Shuo Fang
	Medicinal Chemistry of Bioactive Natural Products
	2006
	Wiley
	Giảng viên
	x
	

	3
	Gareth Thomas
	Fundamentals of Medicinal Chemistry
	2003
	Wiley
	Giảng viên
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần / thái độ
	a, b, c, d, e, f, g
	10

	2
	Điểm kiểm tra lần 1
	a, b, c
	20

	3
	Điểm kiểm tra lần 2
	d, e, f, g
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c, d, e, f, g
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN


(Ký và ghi họ tên)
                                                                                                 TS. Trần Thị Phương Anh

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


             TS. Vũ Ngọc Bội
TS. Trần Quang Ngọc

